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Câu 1. Trường hợp nào dưới đây thuộc hình thức sử dụng pháp luật?
    A. Cá nhân, tổ chức làm những việc nên làm..
    B. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật cho phép.
    C. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật quy định phải làm.
    D. Cá nhân, tổ chức không làm những việc pháp luật cấm.
Câu 2. Trường hợp nào dưới đây thuộc hình thức áp dụng pháp luật?
    A. Cơ  quan, công chức nhà nước ra quyết định làm phát sinh quyền nghĩa vụ công dân.
    B. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật cho phép.
    C. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật quy định phải làm.
    D. Cá nhân, tổ chức không làm những việc pháp luật cấm.
Câu 3.  Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là
	A.  mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.
	B.  những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng.
	C.  mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu.
	D.  mọi công dân đều được hưởng những chăm sóc y tế như nhau.
Câu 4. Trong các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, yếu tố giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất là 
   A. đối tượng lao động.				B. công cụ lao động.	
   C. người lao động.					D. tư liệu lao động.
Câu 5.  Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định bảo vệ Tổ quốc là
	A.  quyền và nghĩa vụ của công dân.	B.  nghĩa vụ của công dân.
	C.  quyền của công dân.	D.  trách nhiệm của công dân.
Câu 6.  Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của đất nước, công cụ, phương tiện được xem là có vai trò nổi bật nhất là
	A.  đạo đức.	B.  văn hoá.	C.  tiền tệ.	D.  pháp luật.
Câu 7.  Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi
	A.  thu nhập, tuổi tác, địa vị.
	B.  dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo.
	C.  dân tộc, độ tuổi, giới tính.
	D.  dân tộc, giới tính, tôn giáo.
Câu 8.  Pháp luật là phương tiện để Nhà nước
	A.  bảo vệ các giai cấp.	B.  quản lí xã hội.
	C.  bảo vệ các công dân.	D.  quản lí công dân.
Câu 9.  Thực hiện tốt quyền học tập, sáng tạo và phát triển là cơ sở, điều kiện để
	A.  công dân phát triển toàn diện.	B.  bồi dưỡng nhân tài.
	C.  khuyến khích mọi người học tập.	D.  tạo ra sự công bằng, bình đẳng.
Câu 10. Người tham gia giao thông không vượt qua ngã ba, ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ là hình thức thực hiện pháp luật nào?
   A. Sử dụng pháp luật.				   B. Thi hành pháp luật.
   C. Tuân hành pháp luật.				   D. Tuân thủ pháp luật.   
Câu 11.  Mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành một
	A.  điều luật.	B.  quy phạm pháp luật. 
	C.  quy định pháp luật.	D.  điều cấm.
Câu 12. Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm nào sau đây?
    A. Tư liệu lao động.	                                  B. Công cụ lao động.	
    C. Đối tượng lao động.			            D. Tài nguyên thiên nhiên.
Câu 13. Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào dưới đây?
    A. Giá trị trao đổi.				B. Giá trị số lượng, chất lượng.	
    C. Lao động xã hội của người sản xuất. 	D. Giá trị sử dụng của hàng hóa.
Câu 14. Tư liệu lao động được chia thành mấy loại?
   A. 2 loại.	              B. 3 loại.		  C. 4 loại.	              D. 5 loại.
Câu 15: Khi người sản xuất phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác là biểu hiện tác động nào của quy luật giá trị?
   A. Phân phối lạisảnphẩm.				B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
   C. Điều tiết sản xuất và lưu thônghànghóa.	D. Phân hóa người sảnxuất.
Câu 16. Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa phải phù hợp với 
    A. thời gian lao động xã hội.			B. thời gian lao động cá nhân.
    C. thời gian lao động tập thể.			D. thời gian lao động cộng đồng.
Câu 17.  Hành vi nào sau đây là xâm hại đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự ?
	A.  Vu khống người khác.
	B.  Bắt người không có lí do.
	C.  Vào chỗ ở của người khác khi chưa được người đó đồng ý.
	D.  Bóc mở thư của người.
Câu 18.  Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào
	A.  ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
	B.  uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp.
	C.  khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.
	D.  thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu 19.  Để bắt người đúng pháp luật, ngoài thẩm quyền và trình tự, chúng ta cần tuân thủ quy định nào khác của pháp luật?
	A.  Đúng công đoạn.	B.  Đúng thời điểm.      C.  Đúng thủ tục.      D.  Đúng giai đoạn.
Câu 20.  Đối với lao động nữ, người sử dụng lao động chỉ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động nữ
	A.  kết hôn.	B.  có thai.
	C.  nuôi con dưới 12 tháng tuổi.	D.  nghỉ việc không có lí do.
Câu 21. Dân chủ với những quy chế, thiết kế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp là quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước là nội dung hình thức dân chủ
    A. Trực tiếp             B. Gián tiếp.              C.  Tập trung.                   D. Xã hội chủ nghĩa.
Câu 22. Chủ thể vi phạm thường bị phạt tiền, cảnh cáo, khôi phục hiện trạng ban đầu, thu giữ tang vật, phương tiện dùng để vi phạm là vi phạm nào sau đây?
    A. Hình sự.		B. Dân sự.		C. Kỉ luật.		D. Hành chính.
Câu 23.  Trong quá trình bầu cử, việc cử tri không thể tự mình viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu đã thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử?
	A.  Bình đẳng.	B.  Phổ thông.	C.  Bỏ phiếu kín.	D.  Trực tiếp.
Câu 24. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã
	A.  sử dụng pháp luật.	B.  áp dụng pháp luật.
	C.  thi hành pháp luật.	D.  tuân thủ pháp luật.
Câu 25. Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường. Trong trường hợp này, chị C đã không thực hiện hình thức pháp luật nào?
   A. Sử dụng pháp luật.				    B. Thi hành pháp luật.
   C. Tuân thủ pháp luật.				    D. Áp dụng pháp luật.
Câu 26. Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật 
   A. quy định nên làm.				    B. quy định phải làm.	
   C. cho phép làm.					    D. không cấm.
Câu 27.  Vi phạm điều kiện nào sau đây thì hợp đồng lao động sẽ không thể có hiệu lực?
	A.  Giao kết qua khâu trung gian giữa người lao động và người sử dụng lao động.
	B.  Không trái với thoả ước lao động tập thể.
	C.  Tự do, tự nguyện, bình đẳng.
	D.  Không trái với pháp luật.
Câu 28.  Theo quy định của Hiến pháp 2013, học tập là 
	A.  quyền của công dân.	B.  quyền và nghĩa vụ của công dân.
	C.  nghĩa vụ của công dân.	D.  trách nhiệm của công dân.
Câu 29. Hành vi nào sau đây là hành vi trái pháp luật ở dạng không hành động ?
     A. Kết hôn khi chưa đến tuổi theo quy định của pháp luật.
     B. Thanh niên đủ 18 không thực hiện nghĩa vụ quân sự.
     C. Lái xe sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
     D. Đi xe lạng lách, đánh võng trên đường phố.
Câu 30.  Trong các quyền tự do sau, đâu là quyền tự do về thân thể?
	A.  Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ.
	B.  Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
	C.  Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
	D.  Quyền tự do ngôn luận.
Câu 31. Đến hạn nộp tiền điện mà X vẫn không nộp. Vậy X không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?
    A. Sử dụng pháp luật.				     B. Thi hành pháp luật.
    C. Tuân thủ pháp luật.				     D. Áp dụng pháp luật.
Câu 32: Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và
A. chi phí sản xuất xác định.			    B. quá trình sản xuất xác định.
    C. thu nhập xác định.				    D. nguồn cung xác định.		
Câu 33.  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định về việc luân chuyển một số cán bộ từ các sở về tăng cường cho Uỷ ban nhân dân các huyện miền núi. Trong trường hợp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã
	A.  áp dụng pháp luật.	B.  sử dụng pháp luật.
	C.  thi hành pháp luật.	D.  tuân thủ pháp luật.
Câu 34. Ông H xây nhà lấn vào lối đi chung của các hộ khác. Ông H phải chịu trách nhiệm 
   A. hành chính. 		B. hình sự.		C. dân sự .			D. kỷ luật.
Câu 35.  Anh A và chị B cùng nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh  thuốc tân dược. Vì đã hứa giúp đỡ chị B nên anh H  lãnh đạo cơ quan  chức năng yêu cầu chị P nhân viên dưới quyền  hủy hồ sơ của anh A. Thấy chị B được cấp phép dù thiếu bằng chuyên ngành trong khi hồ sơ của mình  đủ điều kiện vẫn bị loại, anh A đã thuê anh T tung tin đồn chị  B thường xuyên phân phối hàng không đảm bảo chất lượng. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh? 
    A. Anh H và chị B.                  B. Anh H, chị P, chị B và anh T.
    C. Anh H, chị B và chị P.        D. Anh H, anh A và chị P. 
Câu 36.  Anh M chồng chị X  ép buộc  vợ  mình phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình  dù chị không muốn. Cho rằng chị X dựa dẫm chồng, bà B mẹ chồng chị khó chịu nên thường xuyên bịa đặt nói xấu con dâu. Thấy con gái phải nhập viện điều trị dài ngày vì quá căng thẳng, bà C mẹ ruột chị X đã bôi nhọ danh dự bà B trên mạng  xã hội. Những ai dưới đây vi phạm  nội dung  quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?  
    A. Anh M, bà B và bà C.                                   B. Bà B và bà C 
    C. Anh M và bà C.                                             D. Vợ chồng chị X và bà B. 
Câu 37. Sau khi vô tình biết được mật khẩu và tài khoản gmail của B, A đã dùng mật khẩu đó để đăng nhập vào tài khoản gmail của B và đã tải xuống một số thông tin và hình ảnh về tình cảm riêng tư của B, sau đó A đã gửi cho M. Vì có mâu thuẫn với B, M đã phát tán những thông tin và hình ảnh đó trên mạng facebook nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của B. Những ai dưới đây vi phạm quyền dược pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
     A. B và A.                         B. A và M.                    C. A và C.               D. A và C.
Câu 38. Chị Y đã nhờ anh K sửa giúp máy tính. Phát hiện trong hòm thư điện tử của chị Y có nhiều mẫu thiết kế mới, anh K đã vội vã sao chép. Sau đó K tâm sự và nhờ X làm môi giới để bán những mẫu đó cho công ty thời trang Z. Vì mẫu đẹp, K và X đã được trả một khoản tiền lớn. Trong trường hợp này, ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Anh K và công ty Z       .	B. Anh K, X và công ty Z.
C. Anh K.	D. Anh K và anh X.
Câu 39. Câu 115. Ông A giám đốc bệnh viện X cùng chị B trưởng phòng tài vụ đặt mua hai máy chạy thận nhân tạo thế hệ mới nhất do anh C phân phối. Khi bàn giao, anh D kỹ thuật viên phát hiện số máy này không đảm bảo chất lượng như hợp đồng đã kí kết nên từ chối nhận và báo cáo toàn bộ sự việc với ông A. Sau đó, khi anh D đi công tác, theo chỉ đạo của ông A, chị B yêu cầu anh S là bảo vệ chuyển toàn bộ số máy này vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Trong lần đầu tiên sử dụng máy chạy thận nhân tạo này đã có hai bệnh nhân tử vong. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?  	
A. Ông A, anh C và anh S.  		B. Chị B, ông A và anh C. 	
C. Ông A, anh C và anh D. 		D. Chị B, anh C, anh S và ông A. 
Câu 40. Anh V và chị M kết hôn đã được 5 năm, vợ chồng anh chị đã có một cậu con trai 4 tuổi. Gần đây anh V thường xuyên qua lại và chung sống với một người phụ nữ chưa chồng tên H. Chị M đã nhiều lần gặp khuyên nhủ anh V và H nhưng hai người này vẫn tiếp tục công khai qua lại. Trong một lần xảy ra mâu thuẫn, H đã thuê anh T đánh trọng thương chị M làm chị phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Những ai dưới đây vi phạm nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
    A. Anh V, chị M, anh K.                                      B. Anh V, chị H
    C. Anh V, chị H, anh K                                        D. Anh V, chị M, anh K, anh T.

………..HẾT……….
 
